
STT Họ và tên Số tài khoản CAKE Mã dự thưởng Giải thưởng

1 Tạ Xuân Huy 098****115 TD416842 Đặc biệt

2 Pham Tien Dung 091****662 TD417234 Giải nhất

3 Đặng Thị Kim Thúy 039****822 TD327214 Giải nhất

4 Lê Hữu Tiến 039****059 TD414177 Giải nhì

5 Phan Hoàng Giáp 091****376 TD416467 Giải nhì

6 Pham Xuan Dung 098****835 TD211899 Giải nhì

7 Lê Huy Hoàng 090****850 TD103639 Giải ba

8 Lê Phương Thảo 094****679 TD407222 Giải ba

9 Nguyễn  Khánh 098****539 TD419767 Giải ba

10 Lê Ngọc Khả My 091****472 TD103603 Giải ba

11 Dương Thị Xuân Quý 090****007 TD330595 Giải ba

12 Nguyễn Cao Việt Thùy 090****081 TD413582 Giải ba

13 Nguyễn Văn Vương 036****077 TD306487 Giải ba

14 Lê Minh Luân 097****292 TD309913 Giải ba

15 Lo Thi Kim Dung 090****899 TD107593 Giải ba

16 Chu Thi Lan Anh 098****916 TD419252 Giải ba

17 Lương Triều Vĩ 035****161 TD410337 Giải khuyến khích

18 Nguyễn Thị Trường 083****958 TD416333 Giải khuyến khích

19 Trương Nguyễn Lam Sơn 098****571 TD414020 Giải khuyến khích

20 Lục Hồng Kỳ 094****779 TD410563 Giải khuyến khích

21 Nguyen Minh Trang 097****836 TD317053 Giải khuyến khích

22 Nguyễn Quốc Dũng 090****764 TD331811 Giải khuyến khích

23 Nguyễn Minh Hùng 093****111 TD409007 Giải khuyến khích

24 Phan Nguyen Dinh Khang 093****792 TD325387 Giải khuyến khích

25 Lý Văn Bằng 039****785 TD106291 Giải khuyến khích

26 Tran Thanh Hieu 038****158 TD417029 Giải khuyến khích

27 Nguyễn Văn Phong 038****049 TD405306 Giải khuyến khích

28 Vũ Hồng Quân 096****446 TD310308 Giải khuyến khích

29 Vu Hong Phuoc 037****618 TD417708 Giải khuyến khích

30 Nguyen Thi Hop 090****459 TD109105 Giải khuyến khích

31 Lê Nhữ Diệu Hương 096****938 TD313687 Giải khuyến khích

32 Nguyễn Hữu Phúc Nguyên 093****028 TD333099 Giải khuyến khích

33 Nguyen Khanh Toan 085****355 TD205773 Giải khuyến khích

34 Nguyễn Tường Duy 035****303 TD326046 Giải khuyến khích

35 Nguyen Thi Nhu Quynh 083****222 TD101980 Giải khuyến khích

36 Phan Thị Kiều My 070****277 TD400888 Giải khuyến khích

37 Nguyễn Thanh Thảo 090****650 TD214235 Giải khuyến khích

38 Dang Thanh Van 096****097 TD110674 Giải khuyến khích

39 Truong Thao Nguyen 098****924 TD202720 Giải khuyến khích

40 Đoàn Thị Thanh Mai 098****364 TD319085 Giải khuyến khích

41 Trịnh Đức Huy 090****311 TD113644 Giải khuyến khích

42 Dương Thị Thúy Linh 090****041 TD403916 Giải khuyến khích

43 Nguyen Ngoc Thin 098****268 TD414037 Giải khuyến khích

44 Pham Van Tu 098****077 TD311598 Giải khuyến khích

45 Đỗ Văn Vinh 037****595 TD418867 Giải khuyến khích

46 Bốc Mỹ Liên 097****322 TD314769 Giải khuyến khích

47 Nguyen Thi Lan Huong 039****025 TD111835 Giải khuyến khích

48 Vũ Long Hải 097****062 TD402920 Giải khuyến khích

49 To Kim Anh 096****343 TD318388 Giải khuyến khích

50 Lê Hà My 035****221 TD320241 Giải khuyến khích
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51 Phạm Ngọc Cường 078****926 TD415830 Giải khuyến khích

52 Lương Thị Lan Hương 097****790 TD407709 Giải khuyến khích

53 Nguyễn Xuân Quỳnh 081****669 TD408027 Giải khuyến khích

54 Nguyen Viet Ha 098****431 TD418346 Giải khuyến khích

55 Phùng Quốc Đại 098****737 TD422436 Giải khuyến khích

56 Doan Van Thien 098****324 TD100525 Giải khuyến khích

57 Nguyễn Diệu Lương 090****301 TD114629 Giải khuyến khích

58 Lê Đức Anh 092****893 TD204054 Giải khuyến khích

59 Lê Minh Hoàng Ngọc 091****003 TD318734 Giải khuyến khích

60 Nguyễn Quốc Cường 079****686 TD207240 Giải khuyến khích

61 Ho Van Hai 098****619 TD420879 Giải khuyến khích

62 Lê Thị Thanh 097****329 TD210025 Giải khuyến khích

63 Nguyễn Trí Hải 038****457 TD206827 Giải khuyến khích

64 Nguyễn Ngọc Sơn 098****389 TD322249 Giải khuyến khích

65 Trần Thị Đào 098****225 TD331480 Giải khuyến khích

66 Nguyễn Thị Hồng 098****810 TD405995 Giải khuyến khích

67 Phạm Thanh Tuấn 033****850 TD309394 Giải khuyến khích

68 Vo Van Thach 098****708 TD417468 Giải khuyến khích

69 Vo Trung Tinh 088****740 TD417207 Giải khuyến khích

70 Hà Nguyễn Quỳnh Anh 098****298 TD318215 Giải khuyến khích

71 Quách Tô Thịnh 037****191 TD106379 Giải khuyến khích

72 Lê Thanh Huyền 034****018 TD214559 Giải khuyến khích

73 Pham Van Thang 032****465 TD420255 Giải khuyến khích

74 Phạm Trung Đức 039****893 TD325883 Giải khuyến khích

75 Trương Thị Thùy Dung 070****183 TD309079 Giải khuyến khích

76 Phạm Huỳnh Phương Uyên 090****014 TD411361 Giải khuyến khích

77 Nguyễn Phạm Huỳnh Mai 098****855 TD313981 Giải khuyến khích

78 Bùi Thị Thu Hà 097****233 TD325803 Giải khuyến khích

79 Bùi Thị Thu 034****200 TD423282 Giải khuyến khích

80 Trần Bùi Thu Thủy 097****299 TD415630 Giải khuyến khích

81 Cap Thi Minh Nguyet 037****422 TD322897 Giải khuyến khích

82 Vũ Thị Hồng Anh 098****188 TD414272 Giải khuyến khích

83 Tran Huu Thuong 097****067 TD420512 Giải khuyến khích

84 Nguyen Huu Thuat 036****928 TD110207 Giải khuyến khích

85 Hoàng Đức Trung 038****368 TD332138 Giải khuyến khích

86 Nguyễn Thị Cảm 036****849 TD203261 Giải khuyến khích

87 Pham Thi Kim Anh 034****523 TD107034 Giải khuyến khích

88 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 034****877 TD206070 Giải khuyến khích

89 Phan Hoàng Anh 090****828 TD330892 Giải khuyến khích

90 Đinh Quang Bình 093****413 TD108182 Giải khuyến khích

91 Nguyễn Bá Thử 098****269 TD420117 Giải khuyến khích

92 Nguyễn Thị Lan Anh 098****295 TD413733 Giải khuyến khích

93 Luong Quang Thien 098****990 TD417903 Giải khuyến khích

94 Vũ Mạnh Hùng 077****931 TD322318 Giải khuyến khích

95 Đỗ Thị Quyến 035****936 TD103151 Giải khuyến khích

96 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 098****913 TD301650 Giải khuyến khích

97 Bàng Ngọc Linh 090****262 TD331845 Giải khuyến khích

98 Nguyen Thi Ngoc Thu 097****017 TD310651 Giải khuyến khích

99 Tạ Việt Anh 097****431 TD422029 Giải khuyến khích

100 Lê Ngọc Thiên An 093****827 TD309208 Giải khuyến khích

101 Tran Thi Minh Trang 085****094 TD418551 Giải khuyến khích

102 Nguyễn Phương Thư 090****520 TD317065 Giải khuyến khích

103 Do Thi Hai Ninh 086****648 TD418507 Giải khuyến khích



104 Trần Trọng Lộc 097****817 TD103843 Giải khuyến khích

105 Nguyễn Thu Hằng 093****867 TD216962 Giải khuyến khích

106 Phạm Quang Minh 097****874 TD402846 Giải khuyến khích

107 Vũ Thị Huyền Trang 034****690 TD206426 Giải khuyến khích

108 Bùi Hồng Như 083****996 TD403539 Giải khuyến khích

109 Trần Kiết Dinh 090****663 TD325312 Giải khuyến khích

110 Pham Dinh Phuoc 098****685 TD412807 Giải khuyến khích

111 Phan Nghia 038****237 TD213120 Giải khuyến khích

112 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 093****068 TD408832 Giải khuyến khích

113 Nguyễn Hiếu Linh 090****261 TD308042 Giải khuyến khích

114 Lê Thị Kiều Thanh 070****529 TD311328 Giải khuyến khích

115 Phạm Thảo Linh 038****164 TD301942 Giải khuyến khích

116 Trần Thu Hà 082****477 TD306764 Giải khuyến khích


